
Môn học/Nhóm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Nhóm 37 Số tín chỉ: 5

CBGD Trương Xuân Hùng

STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp BP. 1 BP. 2 BP. 3 BP. 4 BP. 5 ĐQT Ghi chú

1 2120120003 Cao Thế Anh 22/02/2002 CCQ2012A 8.8 6.8 5 9.7 5 7.1

2 2122200241 Hồ Đặng Vân Anh 10/01/2004 CCQ2220G 6.5 7.1 8 4 8 6.5

3 2121130061 Nguyễn Thị Kiều Anh 06/02/2003 CCQ2113B 7.8 7.1 7 7.3 8 7.5

4 2121130032 Nguyễn Thị Kim Anh 03/01/1996 CCQ2113B 6.8 8.2 7 7.7 10 8.2

5 2121130025 Phạm Thị Hồng Cẩm 25/08/2003 CCQ2113A 7.1 8.2 7 9.3 8 8.2

6 2120150003 Ngô Chí Công 08/02/2002 CCQ2020I 8.5 6.8 6 8.7 10 8.4

7 2121130034 Nguyễn Thị Ngọc Dung 05/03/2003 CCQ2113B 7.8 8.5 7 9 8 8.2

8 2121130015 Trương Thị Mỹ Dung 25/12/2003 CCQ2113A 7.5 7.5 8 10 10 9.0

9 2121100117 Dương Thị Mỹ Duyên 31/07/2003 CCQ2110D 8.2 6.1 9 9.7 8 8.4

10 2121130011 Trần Kiều Duyên 15/09/2003 CCQ2113A 8.2 9.5 6 10 8 8.5

11 2121100324 Hoàng Thị Hồng Đào 28/03/2003 CCQ2110J 7.1 7.5 9 8.7 8 8.1

12 2119140005 Trịnh Nguyễn Tiến Đạt 03/07/2001 CCQ1914A 6.8 6.5 5 9.3 5 6.7

13 2120170765 Lê Phước Hải 19/03/2002 CCQ2017F 8.5 6.8 6 9.7 7 7.8

14 2121130026 Trần Thị Hảo 03/09/2003 CCQ2113A 8.5 7.1 8 9.7 7 8.1

15 2121100101 Phan Thị Thúy Hằng 14/07/2003 CCQ2110C 7.4 8.8 6 4 8 6.6

16 2121100325 Nguyễn Mỹ Hân 24/01/2003 CCQ2110J 7.1 6.1 9 9.3 8 8.1

17 2120060041 Khê Văn Hiệp 14/04/2002 CCQ2006B 7.1 6.5 6 8.3 7 7.2

18 2121100115 Đỗ Bảo Hiếu 20/03/2003 CCQ2110D 7.8 8.2 6 9.3 8 8.1

19 2120140007 Phan Trung Hiếu 17/12/2002 CCQ2014A 7.5 6.1 5 8 10 7.8

20 2121130053 Mai Thị Quỳnh Hoa 23/05/2003 CCQ2113B 8.5 8.2 7 9.3 9 8.6

21 2121130017 Huỳnh Thị Hoa Hồng 08/05/2003 CCQ2113A 6.8 5.8 8 8.3 7 7.3

22 2121130006 Tống Thị Mỹ Huệ 06/06/2003 CCQ2113A 8.2 5.8 8 9 7 7.7

23 2120240192 Lâm Thị Hương 30/03/2002 CCQ2024G 7.8 5.8 8 8 8 7.7

24 2121130054 Vũ Thị Thu Hương 13/05/2003 CCQ2113B 7.5 4.4 7 5.3 8 6.5

25 2121100092 Mai Thị Hường 22/06/2001 CCQ2110C 9.5 7.1 8 7.7 10 8.6

26 2121130033 Đạo Thị Kim Hy 24/11/2003 CCQ2113B 8.2 6.8 8 9 7 7.9

27 2117110025 Doãn Quốc Sĩ Khang 29/04/1995 CCQ1711A 0 0 0 0 0 0.0

28 2120030081 Hồ Hoàng Khiêm 14/04/2002 CCQ2003C 8.1 7.1 5 6 5 6.0

29 2121100139 Nguyễn Khánh Ly 10/06/2003 CCQ2110D 8.2 8.5 6 5.7 8 7.2

30 2121130055 Lê Thị Ngọc Nga 01/04/2003 CCQ2113B 7.8 7.8 7 6 8 7.2

31 2121130037 Nguyễn Thị Vân Nga 14/05/2003 CCQ2113B 9.5 8.5 7 8.7 8 8.3

32 2122200229 Phan Thị Phương Ngân 15/12/2004 CCQ2220G 8.2 9.9 6 8 10 8.6

33 2121100113 Trương Nguyễn Kim Ngân 16/02/2003 CCQ2110D 0 8.2 6 7.7 9 6.8

Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Phòng Quản Lý Đào Tạo

BẢNG GHI ĐIỂM QUÁ TRÌNH

Học Kỳ 2 - Năm Học 2022-2023

Họ và tên



STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp BP. 1 BP. 2 BP. 3 BP. 4 BP. 5 ĐQT Ghi chúHọ và tên

34 2121100323 Võ Thị Kim Ngân 18/04/2003 CCQ2110J 7.5 7.1 9 8.3 8 8.0

35 2121130021 Nguyễn Thị Bích Ngọc 24/01/2003 CCQ2113A 6.1 6.1 8 7.7 7 7.1

36 2120170334 Đinh Trung Nguyên 28/05/2002 CCQ2017J 7.5 5.8 5 4 5 5.2

37 2122200235 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 05/09/2002 CCQ2220G 7.8 7.5 8 7.3 8 7.7

38 2121100095 Lê Thị Uyển Nhi 20/11/2003 CCQ2110C 7.8 7.5 8 8 8 7.9

39 2122200232 Phan Thị Thúy Như 14/05/2004 CCQ2220G 7.5 7.8 8 5.7 8 7.2

40 2121100317 Võ Thị Như 25/06/2003 CCQ2110J 7.8 6.1 9 8.3 8 7.9

41 2120240245 Nguyễn Huỳnh Như Phúc 18/11/2002 CCQ2024H 9.2 6.1 6 9.7 8 8.1

42 2120060017 Diệp Bảo Quốc 12/10/2002 CCQ2006A 6.1 6.8 6 9 8 7.6

43 2120060061 Hỷ Phú Quyền 25/07/2002 CCQ2006B 5.8 5.8 6 4 7 5.7

44 2120120338 Lê Đỗ Phương Quỳnh 26/07/2002 CCQ2012J 8.2 7.8 6 10 8 8.3

45 2120120339 Lê Đỗ Xuân Quỳnh 26/07/2002 CCQ2012J 8.2 8.2 6 8.3 8 7.9

46 2121130013 Nguyễn Như Quỳnh 21/11/2003 CCQ2112R 6.5 5.1 8 8 7 7.1

47 2118170207 Nguyễn Trần Hồng Sơn 07/12/1999 CCQ1817C 0 0 0 0 0 0.0

48 2121130036 Lê Thị Thu Thảo 30/12/2003 CCQ2113B 6.8 7.8 7 7.3 8 7.5

49 2120170766 Lê Gia Phước Thắng 19/12/2001 CCQ2017F 8.5 6.8 6 4 7 6.2

50 2121130042 Lê Thị Kim Thoa 19/10/2003 CCQ2113B 7.1 6.1 7 4 8 6.3

51 2120030194 Đặng Ngọc Thông 21/12/2002 CCQ2003F 6.8 4.4 5 5 5 5.2

52 2118200150 Nguyễn Quang Thông 09/09/2000 CCQ1820B 7.8 7.8 5 8 5 6.7

53 2120060023 Phạm Đức Thống 18/10/2002 CCQ2006A 8.5 7.1 6 9 7 7.7

54 2120200313 Lê Minh Thúy 19/03/2002 CCQ2020I 7.8 6.8 8 4 8 6.7

55 2120240115 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/02/2002 CCQ2024D 9.2 3.1 8 4 8 6.3

56 2118110231 Nguyễn Thị Hoài Thương 01/06/2000 CCQ1811C 8.2 8.8 6 5.3 8 7.1

57 2121100116 Nguyễn Thị Thủy Tiên 30/01/2003 CCQ2110D 9.2 6.5 8 7 8 7.7

58 2121130038 Ngô Thị Thùy Trang 03/05/2003 CCQ2113B 6.5 5.1 7 9 8 7.5

59 2121100128 Trương Thị Bảo Trâm 13/10/2003 CCQ2110D 9.2 7.8 9 8.3 8 8.4

60 2121100138 Tạ Thị Ngọc Trân 21/10/2003 CCQ2110D 8.5 5.8 9 8 8 7.9

61 2120050065 Huỳnh Minh Trí 08/12/2002 CCQ2005B 7.1 0 5 7.7 5 5.4

62 2120030101 Nguyễn Minh Trí 04/10/2002 CCQ2003C 6.1 5.1 5 5 9 6.3

63 2120180030 Phạm Minh Trí 08/03/2002 CCQ2018A 7.8 5.4 6 7.7 7 6.9

64 2121100130 Lê Thị Trâm Trúc 21/08/2003 CCQ2110D 8.5 5.8 9 9.3 8 8.3

65 2117110061 Lê Tuấn 20/07/1998 CCQ1711A 6.5 7.8 5 9.3 5 6.8

66 2121130016 Trần Thị Minh Tuyết 04/01/2003 CCQ2113A 7.5 6.1 8 8.3 7 7.5

67 2120240253 Hứa Nhật Phương Uyên 18/05/2002 CCQ2024H 8.2 6.8 8 7.7 8 7.8

68 2121100123 Hồ Thị Thu Vân 18/01/2003 CCQ2110D 6.8 6.5 9 7.7 8 7.7

69 2121100089 Võ Thị Thanh Vân 14/06/2003 CCQ2110C 9.5 7.5 8 7.3 9 8.2

70 2121130051 Trần Thị Tường Vi 09/03/2003 CCQ2113B 8.5 7.1 8 8 9 8.2

71 2120170351 Lê Ngọc Vũ 23/08/2002 CCQ2017J 7.5 7.5 5 9 10 8.3

72 2120060034 Nguyễn Văn Vương 12/04/2002 CCQ2006A 6.5 7.8 6 7.3 7 7.0

73 2121100112 Trần Thị Kim Vy 18/07/2003 CCQ2110D 8.5 7.8 9 7 10 8.5

74 2121100093 Huỳnh Tân Nhật Ý 01/11/2003 CCQ2110C 8.2 5.4 6 9 8 7.7

75 2121100010 Bùi Đoàn Thùy Linh 05/02/2003 CCQ2110A 7.5 6.1 8 9.3 7 7.7



STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp BP. 1 BP. 2 BP. 3 BP. 4 BP. 5 ĐQT Ghi chúHọ và tên

                                                                    Trương Xuân Hùng

GIẢNG VIÊN

Tp. HCM , ngày 26 tháng 06 năm 2023



Môn học/Nhóm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Nhóm 37

CBGD Trương Xuân Hùng

STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp
Điểm

quá trình
Điểm thi

Điểm môn 

học/học phần

1 2120120003 Cao Thế Anh 22/02/2002 CCQ2012A 7.1 6.4 6.7

2 2122200241 Hồ Đặng Vân Anh 10/01/2004 CCQ2220G 6.5 5.2 5.7

3 2121130061 Nguyễn Thị Kiều Anh 06/02/2003 CCQ2113B 7.5 7.0 7.2

4 2121130032 Nguyễn Thị Kim Anh 03/01/1996 CCQ2113B 8.2 7.0 7.5

5 2121130025 Phạm Thị Hồng Cẩm 25/08/2003 CCQ2113A 8.2 6.4 7.1

6 2120150003 Ngô Chí Công 08/02/2002 CCQ2020I 8.4 6.2 7.1

7 2121130034 Nguyễn Thị Ngọc Dung 05/03/2003 CCQ2113B 8.2 6.6 7.2

8 2121130015 Trương Thị Mỹ Dung 25/12/2003 CCQ2113A 9.0 6.2 7.3

9 2121100117 Dương Thị Mỹ Duyên 31/07/2003 CCQ2110D 8.4 6.4 7.2

10 2121130011 Trần Kiều Duyên 15/09/2003 CCQ2113A 8.5 6.8 7.5

11 2121100324 Hoàng Thị Hồng Đào 28/03/2003 CCQ2110J 8.1 7.4 7.7

12 2119140005 Trịnh Nguyễn Tiến Đạt 03/07/2001 CCQ1914A 6.7 5.6 6.0

13 2120170765 Lê Phước Hải 19/03/2002 CCQ2017F 7.8 5.4 6.4

14 2121130026 Trần Thị Hảo 03/09/2003 CCQ2113A 8.1 6.6 7.2

15 2121100101 Phan Thị Thúy Hằng 14/07/2003 CCQ2110C 6.6 7.4 7.1

16 2121100325 Nguyễn Mỹ Hân 24/01/2003 CCQ2110J 8.1 6.4 7.1

17 2120060041 Khê Văn Hiệp 14/04/2002 CCQ2006B 7.2 6.0 6.5

18 2121100115 Đỗ Bảo Hiếu 20/03/2003 CCQ2110D 8.1 6.2 7.0

19 2120140007 Phan Trung Hiếu 17/12/2002 CCQ2014A 7.8 7.0 7.3

20 2121130053 Mai Thị Quỳnh Hoa 23/05/2003 CCQ2113B 8.6 7.2 7.8

21 2121130017 Huỳnh Thị Hoa Hồng 08/05/2003 CCQ2113A 7.3 5.0 5.9

22 2121130006 Tống Thị Mỹ Huệ 06/06/2003 CCQ2113A 7.7 6.4 6.9

23 2120240192 Lâm Thị Hương 30/03/2002 CCQ2024G 7.7 7.2 7.4

24 2121130054 Vũ Thị Thu Hương 13/05/2003 CCQ2113B 6.5 6.8 6.7

25 2121100092 Mai Thị Hường 22/06/2001 CCQ2110C 8.6 7.6 8.0

26 2121130033 Đạo Thị Kim Hy 24/11/2003 CCQ2113B 7.9 6.2 6.9

27 2117110025 Doãn Quốc Sĩ Khang 29/04/1995 CCQ1711A 0.0 0.0 0.0

BẢNG GHI ĐIỂM MÔN HỌC - HỌC PHẦN

Học Kỳ 2 - Năm Học 2022-2023

Họ và tên

Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Phòng Quản Lý Đào Tạo



STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp
Điểm

quá trình
Điểm thi

Điểm môn 

học/học phần
Họ và tên

28 2120030081 Hồ Hoàng Khiêm 14/04/2002 CCQ2003C 6.0 5.4 5.7

29 2121100139 Nguyễn Khánh Ly 10/06/2003 CCQ2110D 7.2 7.0 7.1

30 2121130055 Lê Thị Ngọc Nga 01/04/2003 CCQ2113B 7.2 7.2 7.2

31 2121130037 Nguyễn Thị Vân Nga 14/05/2003 CCQ2113B 8.3 6.6 7.3

32 2122200229 Phan Thị Phương Ngân 15/12/2004 CCQ2220G 8.6 7.4 7.9

33 2121100113 Trương Nguyễn Kim Ngân 16/02/2003 CCQ2110D 6.8 7.0 6.9

34 2121100323 Võ Thị Kim Ngân 18/04/2003 CCQ2110J 8.0 7.0 7.4

35 2121130021 Nguyễn Thị Bích Ngọc 24/01/2003 CCQ2113A 7.1 6.2 6.6

36 2120170334 Đinh Trung Nguyên 28/05/2002 CCQ2017J 5.2 6.6 6.0

37 2122200235 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 05/09/2002 CCQ2220G 7.7 5.8 6.6

38 2121100095 Lê Thị Uyển Nhi 20/11/2003 CCQ2110C 7.9 7.4 7.6

39 2122200232 Phan Thị Thúy Như 14/05/2004 CCQ2220G 7.2 5.8 6.4

40 2121100317 Võ Thị Như 25/06/2003 CCQ2110J 7.9 6.4 7.0

41 2120240245 Nguyễn Huỳnh Như Phúc 18/11/2002 CCQ2024H 8.1 7.2 7.6

42 2120060017 Diệp Bảo Quốc 12/10/2002 CCQ2006A 7.6 5.8 6.5

43 2120060061 Hỷ Phú Quyền 25/07/2002 CCQ2006B 5.7 4.6 5.0

44 2120120338 Lê Đỗ Phương Quỳnh 26/07/2002 CCQ2012J 8.3 7.0 7.5

45 2120120339 Lê Đỗ Xuân Quỳnh 26/07/2002 CCQ2012J 7.9 7.0 7.3

46 2121130013 Nguyễn Như Quỳnh 21/11/2003 CCQ2112R 7.1 5.8 6.3

47 2118170207 Nguyễn Trần Hồng Sơn 07/12/1999 CCQ1817C 0.0 0.0 0.0

48 2121130036 Lê Thị Thu Thảo 30/12/2003 CCQ2113B 7.5 5.8 6.5

49 2120170766 Lê Gia Phước Thắng 19/12/2001 CCQ2017F 6.2 4.8 5.4

50 2121130042 Lê Thị Kim Thoa 19/10/2003 CCQ2113B 6.3 6.0 6.1

51 2120030194 Đặng Ngọc Thông 21/12/2002 CCQ2003F 5.2 5.0 5.1

52 2118200150 Nguyễn Quang Thông 09/09/2000 CCQ1820B 6.7 7.2 7.0

53 2120060023 Phạm Đức Thống 18/10/2002 CCQ2006A 7.7 5.4 6.3

54 2120200313 Lê Minh Thúy 19/03/2002 CCQ2020I 6.7 7.0 6.9

55 2120240115 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/02/2002 CCQ2024D 6.3 7.6 7.1

56 2118110231 Nguyễn Thị Hoài Thương 01/06/2000 CCQ1811C 7.1 7.8 7.5

57 2121100116 Nguyễn Thị Thủy Tiên 30/01/2003 CCQ2110D 7.7 7.4 7.5

58 2121130038 Ngô Thị Thùy Trang 03/05/2003 CCQ2113B 7.5 6.2 6.7

59 2121100128 Trương Thị Bảo Trâm 13/10/2003 CCQ2110D 8.4 7.0 7.5

60 2121100138 Tạ Thị Ngọc Trân 21/10/2003 CCQ2110D 7.9 5.8 6.6

61 2120050065 Huỳnh Minh Trí 08/12/2002 CCQ2005B 5.4 5.8 5.6

62 2120030101 Nguyễn Minh Trí 04/10/2002 CCQ2003C 6.3 6.0 6.1

63 2120180030 Phạm Minh Trí 08/03/2002 CCQ2018A 6.9 6.4 6.6



STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp
Điểm

quá trình
Điểm thi

Điểm môn 

học/học phần
Họ và tên

64 2121100130 Lê Thị Trâm Trúc 21/08/2003 CCQ2110D 8.3 6.6 7.3

65 2117110061 Lê Tuấn 20/07/1998 CCQ1711A 6.8 6.4 6.6

66 2121130016 Trần Thị Minh Tuyết 04/01/2003 CCQ2113A 7.5 5.6 6.3

67 2120240253 Hứa Nhật Phương Uyên 18/05/2002 CCQ2024H 7.8 6.8 7.2

68 2121100123 Hồ Thị Thu Vân 18/01/2003 CCQ2110D 7.7 6.0 6.7

69 2121100089 Võ Thị Thanh Vân 14/06/2003 CCQ2110C 8.2 6.8 7.4

70 2121130051 Trần Thị Tường Vi 09/03/2003 CCQ2113B 8.2 6.6 7.3

71 2120170351 Lê Ngọc Vũ 23/08/2002 CCQ2017J 8.3 5.6 6.7

72 2120060034 Nguyễn Văn Vương 12/04/2002 CCQ2006A 7.0 5.0 5.8

73 2121100112 Trần Thị Kim Vy 18/07/2003 CCQ2110D 8.5 7.6 7.9

74 2121100093 Huỳnh Tân Nhật Ý 01/11/2003 CCQ2110C 7.7 6.6 7.0

75 2121100010 Bùi Đoàn Thùy Linh 05/02/2003 CCQ2110A 7.7 5.2 6.2

Tp. HCM , ngày 26 tháng 06 năm 2023


